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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hoàng Trọng Đức
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Bống; ông Nguyễn Xuân Thuật
- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Thúy  – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Ba Vì,

thành phố Hà Nội.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì tham gia phiên tòa: Ông

Nguyễn Thái Bình - Kiểm sát viên.
Trong ngày 13 tháng 3 năm 2024. Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ba Vì xét

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 14/2024/TLST-HS ngày 02 tháng 02
năm 2024. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 16/2024/QĐXXST-HS ngày 20
tháng 02 năm 2024, Quyết định hoãn phiên tòa số: 16/2024/QĐHPT ngày 05/3/2024
đối với bị cáo: 

Đàm Anh Đ, sinh năm 2002 tại huyện Ba Vì, Hà Nội
Nơi cư trú: Xóm Q, xã PĐ, huyện Ba Vì, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do;
Trình độ văn hóa: 09/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch:
Việt Nam; con ông Đàm Văn C, sinh 1976 và bà Nguyễn Thị Kim N, sinh 1980; Vợ,
con: chưa có; Tiền án, Tiền sự: Không;  Bị cáo bị tạm giam tại Trại tạm giam số I –
Công an thành phố Hà Nội từ ngày 03/11/2023 đến nay.  Có mặt 

        * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

-Anh Bùi Văn H, sinh năm 1997 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn ĐP, xã TP, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

- Chị Đào Thị TA, sinh năm 1994 (Vắng mặt)

1



Địa chỉ: Thôn ĐS, xã ĐL, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

                                              NỘI DUNG VỤ ÁN:
   Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ

án được tóm tắt như sau:  
Hồi 16 giờ ngày 03/11/2023 Công an xã Vạn Thắng - Ba Vì phối hợp cùng Đội

CSĐTTP về ma túy Công an huyện Ba Vì tiến hành tuần tra, kiểm soát trên tuyến
đường QL32. Tại đối diện cây xăng Lực Tiến, thuộc địa phận thôn Vĩnh Phệ - Chu
Minh – Ba Vì thì phát hiện Đàm Anh Đ đang có hành vi bán ma túy cho Đào Thị TA.
Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ toàn bộ
vật chứng : 01 túi nilong bên trong chứa tinh thể màu trắng, được để trong bao thuốc
lá Thăng Long (thu tại chỗ để chân trên xe mô tô do Đ điều khiển) ; 01 ĐTD Đ và số
tiền 1.000.000 đồng (thu giữ của TA).

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì, Đàm Anh Đ khai nhận : Khoảng 11
giờ ngày 03/11/2023 khi Đ đang chơi ở nhà bạn là Bùi Văn H  thì Đào Thị TA  sử
dụng số điện thoại 0379108904 gọi điện vào số điện thoại của Đ có số 0392298828
để hỏi mua 1.000.000đ ma túy đá, Đ đồng ý và hẹn TA khoảng 15 đến 16 giờ cùng
ngày sẽ liên lạc gặp nhau để mua bán ma túy. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Đ gọi điện
vào số điện thoại 0977715198 của người đàn ông tên Tú, không rõ họ, địa chỉ để hỏi
mua 500.000đ ma túy đá, Tú đồng ý bán cho Đ và bảo Đ chuyển khoản cho Tú vào
số tài khoản 086866789 mang tên “Do Manh Tu” thuộc ngân hàng Mbbank. Đ đồng
ý và chuyển khoản 500.000đ đến tài khoản người nhận mang tên “Do Manh Tu”. Khi
chuyển khoản thành công thì Tú điện thoại cho Đ hẹn đến đoạn đường liên xã Thụy
An đi Suối Hai để gặp nhau. Sau đó Đ mượn xe máy Honda Click, BKS: 29X6- 8438
của anh Huy đi một mình đến chỗ hẹn, khi đến nơi Đ lấy điện thoại gọi điện cho Tú
bảo đến nơi rồi thì thấy Tú đi xe máy tay ga màu trắng (Đ không để ý biển số xe),
mặc quần sóc màu đen, áo phông trắng, đeo khẩu trang đi đến gần chỗ Đ, Tú vứt bao
thuốc lá thăng long màu vàng gần chỗ Đ đứng rồi gọi điện cho Đ bảo ma túy đá Tú
bán cho Đ ở trong bao thuốc vứt gần chỗ Đ đứng rồi điều khiển xe máy đi luôn, Đ
nhặt vỏ bao thuốc lá thăng long màu vàng ở dưới đất gần chỗ Đ đứng rồi mở ra kiểm
tra thì thấy bên trong có 01 túi ma túy đá, Đ để vỏ bao thuốc lá chứa túi ma túy đá ở
bệ để chân phía trước của xe máy rồi đi về nhà Huy ở Tiên Phong- Ba Vì. Khoảng 15
giờ 30 cùng ngày thì TA gọi điện thoại cho Đ bảo “chị đang ở Mía, khi nào về đến
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siêu thị Lực Tiến thì chị gọi” . Khoảng 20 phút sau thì TA lại gọi điện lại cho Đ bảo
“Chị đến cây xăng Lực Tiến rồi”, Đ bảo “vâng” rồi điều khiển xe máy Honda Click,
BKS: 29X6- 8438 đi từ nhà Huy và mang theo túi ma túy đá trong vỏ bao thuốc lá
Thăng Long đi ra gặp để bán ma túy cho TA. Khi đi Đ đã rủ Bùi Đình Hồng (SN
2010; trú tại: Đông Phong – Tiên Phong – Ba Vì – Hà Nội) đi cùng. Khi đi đến cây
xăng Lực Tiến thì Đ thấy TA đang đứng tại đây, Đ đi đến gặp TA, khi gặp nhau TA
cầm tiền ở tay để mua ma túy của Đ, Đ đang định cầm vỏ bao thuốc lá Thăng Long
để bán cho TA với giá 1.000.000 đồng thì có lực lượng Công an đến phát hiện, bắt
quả tang. 

Cơ quan CSĐT- Công an huyện Ba Vì đã thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp
đối với nơi ở của Đàm Anh Đ tại Xóm Quýt - PĐ - Ba Vì- Hà Nội không phát hiện
thu giữ đồ vật, tài liệu gì.

Cơ quan CSĐT đã Quyết định trưng cầu giám định số tang vật thu giữ, tại bản
kết luận giám định số 7439 ngày 13/11/2023 của phòng PC09- CATP Hà Nội cho kết
quả:  01 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng trong 01 vỏ bao thuốc lá thăng long màu
vàng  niêm  phong  gửi  giám  định  có khối  lượng  0,085  gam,  là  ma  túy  loại
Methamphetamine.

Đối  với  người  đàn  ông  tên  Tú  mà  Đ  khai  gọi  điện  vào  số  điện  thoại
0977715198 của Tú để mua 01 túi ma túy đá với giá 500.000đ vào ngày 03/11/2023,
Đ đã chuyển khoản vào số tài khoản 086866789 mang tên “Do Manh Tu” thuộc ngân
hàng MBbank để trả 500.000đ tiền mua ma túy đá cho Tú.

Cơ quan CSĐT- Công an huyện Ba Vì đã tiến hành xác minh số điện thoại
0977715198 tại Tổng công ty viễn thông quân đội (Viettel) và đề nghị ngân hàng
Quân đội (MBBank) cung cấp thông tin, sao kê giao dịch của số tài khoản 086866789
mang  tên  “Do  Manh  Tu”.  Kết  quả:  Người  đăng  ký  chính  chủ  số  điện  thoại
0977715198 và số tài khoản 086866789 mang tên “Do Manh Tu” thuộc ngân hàng
Mbbank là Đỗ Mạnh Tú, SN: 1998, HKTT: thôn Quang Húc- Đông Quang- Ba Vì-
Hà Nội. Cơ quan CSĐT đã cho Đàm Anh Đ nhận dạng Đỗ Mạnh Tú qua ảnh. Kết
quả: Đ không nhận ra ai là người đàn ông tên Tú, đã bán cho Đ 500.000đ ma túy đá
vào ngày 03/11/2023, vì Đ mới chỉ gặp Tú lần đầu, khi gặp nhau mua bán ma túy thì
Tú đeo khẩu trang bịt kín mặt nên Đ không nhìn được mặt Tú.

Cơ quan CSĐT đã nhiều lần triệu tập Đỗ Mạnh Tú đến Cơ quan CSĐT để làm
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việc, tuy nhiên khi lực lượng Công an đến nhà thì Tú không có mặt tại nhà. Qua làm
việc ông Đỗ Anh Tuấn và bà Phan Thị Phương (là bố mẹ đẻ của Tú) cho biết, Tú đi
làm lao động tự do đã lâu không về nhà, hiện Ông Tuấn, bà Phương không biết Tú
đang ở đâu.

Do đó, Cơ quan CSĐT Quyết định tách phần tài liệu liên quan đến hành vi có dấu
hiệu Mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng Đỗ Mạnh Tú, SN: 1998, HKTT:
thôn Quang Húc- Đông Quang- Ba Vì- Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Đối với Bùi Đình Hồng, là người ngồi sau xe máy của Đ khi đi bán ma túy cho
Đào Thị TA ngày 03/10/2023. Qua làm việc xác định: Do Đ rủ đi chơi nên Hồng
đồng ý và đi cùng, chứ không biết và không liên quan đến việc Mua bán trái phép
chất ma túy của Đ, do đó không đề cập xử lý trong vụ án.

Đối với Đào Thị TA, ngày 03/11/2023, do muốn sử dụng ma túy nên đã liên hệ
với Đ để hỏi mua ma túy về sử dụng, khi vừa gặp Đ để mua ma túy thì bị lực lượng
Công an phát hiện bắt quả tang. Tiến hành xét nghiệm tìm chất ma túy trong nước
tiểu đối với TA, kết quả âm tính với ma túy. 

Vật chứng vụ án:
- 01 phong bì niêm phong tang vật mang tên Đàm Anh Đ do Phòng kỹ thuật hình

sự (PC09)- Công an TP Hà Nội hoàn trả sau giám định. Có chữ ký và họ tên của các
thành phần mở đóng niêm phong.

- 01 điện thoại di động Iphone 6S, đã qua sử dụng, số IMEI : 39484088303782,
bên trong có sim số 0392298828, tạm giữ của Đàm Anh Đ. Là điện thoại của Đ mua
đã lâu để sử dụng, ngày 03/11/2023, Đ đã dúng chiếc điện thoại này để liên lạc mua
bán ma túy.

-  01  điện  thoại  di  động  NOKIA  105,  màu  đen  đã  cũ,  số  IMEI:
357705106949657, bên trong có sim số 0379108904. Là điện thoại của TA mua đã
lâu để sử dụng, ngày 03/11/2023, TA đã dùng chiếc điện thoại này để liên lạc mua
ma túy của Đ.

- 01 xe máy Honda Click, màu trắng, đã qua sử dụng, BKS: 29X6-8438, có số
khung: RLHJF18027Y329923, số máy: JF18E0030013. Đ mượn xe máy trên của Bùi
Văn H từ sáng ngày 03/11/2023 để làm phương tiện đi lại, việc Đ sử dụng xe máy
trên để đi bán ma túy Huy không biết và không liên quan. Cơ quan CSĐT đã tiến
hành xác minh xe không thuộc tang vật của vụ án nào.
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- Số tiền 1.000.000đ, tạm giữ của Đào Thị TA. Là tiền của TA mag đi để mua
ma túy của Đàm Anh Đ.

Viện KSND huyện Ba Vì đã ra Quyết định chuyển các vật chứng nêu trên đến
Chị cục thi hành án dân sự huyện Ba Vì để giải quyết theo quy định của pháp luật.
          Tại phiên tòa:

 Bị cáo Đàm Anh Đ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản Cáo
trạng đã truy tố, ăn năn hối cải và xin Hội đồng xét xử xem xét được hưởng mức hình
phạt nhẹ nhất.

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm như bản cáo trạng và đề nghị
Hội đồng xét xử Áp dụng khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 ; Điều
47 Bộ luật hình sự. Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

-Tuyên bố bị cáo Đàm Anh Đ  phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
- xử phạt bị cáo Đàm Anh Đ từ 30 đến  36 tháng tù. 
-Tịch thu, tiêu hủy: 01  phong bì niêm phong tang vật Phòng kỹ thuật hình sự

(PC09)- Công an TP Hà Nội hoàn trả sau giám định. Tịch thu phát mại xung công quỹ
Nhà nước: 01 điện thoại di động Iphone 6S; 01 điện thoại di động NOKIA 105,. Tịch
thu Sung quỹ Nhà nước: Số tiền 1.000.000đ. Trả lại cho anh Bùi Văn H: 01 xe máy
Honda Click, màu trắng, đã qua sử dụng, BKS: 29X6-8438.

                          NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Ba Vì,

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì, Kiểm sát viên trong quá trình
điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ
luật tố tụng hình sự. 

[2] Tại phiên tòa bị cáo khai nhận vào hồi 16 giờ 00, ngày 03/11/2023 tại thôn
Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội, bị cáo đang có hành vi bán 01 gói ma
túy (loại  Methamphetamine),  có khối lượng 0,085 gam cho Đào Thị TA với  giá
1000.000 đồng thì bị Công an huyện Ba Vì bắt quả tang. Lời khai nhận tội của bị cáo
phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản tạm giữ tang vật, lời khai
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, kết luận giám định và các chứng cứ, tài liệu
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khác có trong hồ sơ vụ án.  Như vậy đã đầy đủ cơ sở kết luận Đàm Anh Đ đã phạm
tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 251 BLHS. 

 [3] Tính chất mức độ, tình tiết tăng năng giảm nhẹ, hình phạt đối với bị cáo:
Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm

đến các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng các chất ma túy, gây ảnh hưởng
xấu, gây mất trật tự trị an xã hội ở địa phương, là nguyên nhân phát sinh những loại
tội phạm khác, do vậy cần phải có hình phạt nghiêm khắc, bắt cách ly bị cáo ra khỏi
đời sống xã hội một thời gian để giáo dục, cải tạo và đấu tranh phòng ngừa chung. 

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được

hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm  s khoản 1 điều
51 Bộ luật hình sự. 
         Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, không có tài sản riêng, không có công việc ổn
định, vì vậy không áp dụng hình phạt bổ sung.

 [4] Về vật chứng của vụ án: 

- 01 phong bì niêm phong tang vật do Phòng kỹ thuật hình sự (PC09)- Công an
TP Hà Nội hoàn trả sau giám định, có chữ ký và họ tên của các thành phần mở đóng
niêm phong là vật cấm lưu hành cần tịch thu tiêu hủy;

 - 01 điện thoại di động Iphone 6S, đã qua sử dụng, số IMEI : 39484088303782,
bên trong có sim số 0392298828; 01 điện thoại di động NOKIA 105, màu đen đã cũ,
số IMEI: 357705106949657, bên trong có sim số 0379108904 của Đào Thị TA. Là
điện thoại sử dụng, ngày 03/11/2023, để liên lạc mua bán ma túy nên tịch thu phát
mại sung công quỹ Nhà nước.

 -  01 xe máy Honda Click, màu trắng, đã qua sử dụng, BKS: 29X6-8438. đã
xác minh làm rõ nguồn gốc chiếc xe trên là của anh Bùi Văn H. Anh Huy không biết
việc Đ dùng chiếc xe trên để mua bán ma túy, nên trả cho anh Bùi Văn H.

- Số tiền 1.000.000đ, tạm giữ của Đào Thị TA, là tiền để mua ma túy, cần tịch
thu Sung công quỹ Nhà nước. 

[5]  Đối với  người đàn ông tên Tú mà Đ khai đã bán ma túy cho Đ. Cơ quan
CSĐT Quyết định tách phần tài liệu liên quan đến hành vi có dấu hiệu Mua bán trái
phép chất ma túy của đối tượng  Đỗ Mạnh Tú, SN: 1998, HKTT: thôn Quang Húc-
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Đông Quang- Ba Vì- Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý sau là đúng quy định. 
Đối với Bùi Đình Hồng, là người ngồi sau xe máy của Đ khi đi bán ma túy.

Qua làm việc xác định: Do Đ rủ đi chơi, không biết và không liên quan đến việc Mua
bán ma túy của Đ, do đó không đề cập xử lý.

Đối với Đào Thị TA: Ngày 03/11/2023, do muốn sử dụng ma túy nên đã liên
hệ với Đ để hỏi mua ma túy về sử dụng cho bản thân, khi vừa gặp Đ để mua ma túy
thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang. Tiến hành xét nghiệm tìm chất ma
túy trong nước tiểu đối với TA, kết quả âm tính với ma túy. Do đó Cơ quan CSĐT
không xử lý là có căn cứ.

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 
Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:
         Áp dụng:  khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38;  Điều 47; Điều
331 ; Điều 333  Bộ luật hình sự. Điều 106, Điều 135, Điều 136,   331, 333 Bộ luật tố
tụng hình sự. Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội.

1. Tuyên bố bị cáo Đàm Anh Đ phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma túy“.
2. Về hình phạt: Xử phạt Đàm Anh Đ 30 (Ba mươi) tháng tù. Thời hạn chấp

hành hình phạt tù tính từ ngày 03/11/2023. 
Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với Đàm Anh Đ.  
3. Xử lý vật chứng: 

- Tịch thu, tiêu hủy: 01 phong bì niêm phong tang vật mang tên Đàm Anh Đ do Phòng
kỹ thuật hình sự (PC09)- Công an TP Hà Nội hoàn trả sau giám định, tại mép dán có
chữ ký và họ tên của các thành phần mở đóng niêm phong.
- Tịch thu phát mại sung công quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động Iphone 6S, màu
bạc, đã cũ, đã qua sử dụng, màn hình bị vỡ nát, không khởi động được nguồn nên
không kiểm tra được số Imei, không kiểm tra tình trạng máy, bên trong có 01 sim đã
cũ, tạm giữ của Đàm Anh Đ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105, màu đen,
đã cũ, đã qua sử dụng, số IMEI 1: 357705106949657, số Imei 2: 357705106949665,
bên trong lắp 01 sim đã cũ, không kiểm tra tình trạng máy,  tạm giữ của Đào Thị TA.
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 - Trả lại cho anh Bùi Văn H: 01 xe máy nhãn hiệu Honda Click, màu sơn trắng -
đen, đã cũ, đã qua sử dụng, phần đầu bị vỡ nát, yếm vỡ, vỏ xe có nhiều chỗ bị nứt vỡ,
không có mặt kính đồng hồ, BKS: 29X6-8438, có số khung: RLHJF18027Y329923,
số máy: JF18E0030013,  không có gương chiếu hậu, 01 chìa khóa, không kiểm tra
tình trạng máy.
- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: Số tiền 1.000.000đ, thu giữ của Đào Thị TA.
(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 01/3/2024 giữa Công an huyện Ba Vì chi
cục thi hành án dân sự huyện Ba Vì và giấy nộp tiền 29/02/2024 nộp vào tài khoản
chi cục Thi hành án huyện Ba Vì ).

      4. Về án phí: Bị cáo Đ phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 
 5. Quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể

từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng
cáo phần liên quan đến quyền lợi của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo phần liên
quan đến quyền lợi của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc
bản án được niêm yết theo quy định pháp luật. 

Nơi nhận:
- Toà án nhân dân TP Hà Nội;
- VKS ND huyện Ba Vì;
- Công an huyện Ba Vì;
- THADS huyện Ba Vì;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã ký)

Hoàng Trọng Đức
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